
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp ĐTB ĐRL Số TC Loại HB Tiền HB Mức tối đa Tổng chi
13123292 Hồ Lê Bích Trâm DH13KENT 9,12 85 21 Giỏi 3.900.000 7.346.307 8.400.000
13123274 Lê Thị Huyền Hương DH13KENT 9,10 92 21 Xuất sắc 4.500.000 7.346.307 8.400.000
14116486 Nguyễn Thanh Sang DH14NTNT 7,66 86 17 Khá 3.350.000 11.155.503 10.050.000
14116469 Nguyễn Thị Bích Hòa DH14NTNT 7,46 100 17 Khá 3.350.000 11.155.503 10.050.000
14116462 Lê Ngân Bình DH14NTNT 7,39 86 17 Khá 3.350.000 11.155.503 10.050.000
14113305 Nguyễn Thị Kiều DH14NHNT 8,28 89 17 Giỏi 3.900.000 12.788.016 11.700.000
14113447 Nguyễn Thị Mỹ DH14NHNT 8,25 89 17 Giỏi 3.900.000 12.788.016 11.700.000
14113308 Dương Ngọc Phương DH14NHNT 8,23 94 17 Giỏi 3.900.000 12.788.016 11.700.000
14122475 Huỳnh Thị Lan DH14QTNT 8,93 95 18 Giỏi 3.900.000 10.339.247 11.700.000
14122470 Nguyễn Thị Như Huyền DH14QTNT 8,91 83 18 Giỏi 3.900.000 10.339.247 11.700.000
14122482 Lê Đặng Minh Phương DH14QTNT 8,84 95 18 Giỏi 3.900.000 10.339.247 11.700.000
15116223 Nguyễn Văn Hảo DH15NTNT 8,27 87 23 Giỏi 3.900.000 5.169.623 3.900.000
15113271 Trịnh Trần Bảo Phượng DH15NHNT 8,12 90 17 Giỏi 3.900.000 8.706.734 3.900.000
15122292 Võ Ai Nhi DH15QTNT 8,75 80 20 Giỏi 3.900.000 6.802.136 3.900.000
16122429 Nguyễn Hữu Thành DH16NHNT 7,35 80 20 Khá 3.350.000 8.978.819 3.350.000
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